
STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian 

làm bài
Hình thức thi Phòng thi Cơ sở Giám thị 1 Giám thị 2

Số lượng 

GV

1 ks42-gtkd 28 Giao tiếp kinh doanh 02/04/2021 13h30 90 phút Vấn đáp 204 2 Ngô Duy Dương 1

2 CD TM43A 19 Hành vi khách hàng 02/04/2021 7h30 45 phút Thực hành 304 2 Nguyễn Thị Bích Thủy 1

3 ks42-nvbh 28 Nghiệp vụ bán hàng online 05/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 311 2 Trần Thị Pha Lê 1

4 ks42-tqcslt 28 Tổng quan cơ sở lưu trú 05/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 204 2 Phan Thị Kim Ly 1

5 CD QTKD41A 13 Nghệ thuật lãnh đạo 06/04/2021 13h30 90 phút Vấn đáp 201 2 Phạm Hồng Hải Quân 1

6 dl42-dlbv 12 Du lịch bền vững 06/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 202 2 Phan Thị Kim Ly 1

7 KN-NH42 24 Khởi nghiệp 06/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 205 2 Phan Thị Kim Ly 1

8 CD QTKD41A 13 Nghiên cứu thị trường 07/04/2021 7h30 60 phút Thực hành 202 2 Nguyễn Thị Bích Thủy 1

9 CD NH41A 11 Đàm phán trong kinh doanh 09/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 311 2 Trần Thị Pha Lê 1

10 TC MAY42A 8 Thiết kế trang phục nữ nâng cao 12/04/2021 15h00 90 phút Thực hành 104B2 2 Trương Thị Ý Nhân 1

11 TC NH43A 26 Đạo đức kinh doanh 13/04/2021 7h30 45 phút Tự luận 304 2 Nguyễn Thị Hưng 1

12 nh42-tldk 23 Tâm lý du khách 13/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 205 2 Phan Thị Kim Ly 1

13 dl43-kn 12 Khởi nghiệp 13/04/2021 9h00 60 phút Tự luận 205 2 Phan Thị Kim Ly 1 thi sớm 8h30

14 KS43-VHAT 29 Văn hóa ẩm thực 13/04/2021 07h30 60 phút Tự luận 311 2 Nguyễn Thị Thu Nhiên 1

15 dl42-nvhd 12 Nghiệp vụ hướng dẫn 13/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 311 2 Nguyễn Thị Thu Nhiên 1

16 TC CSSD43A 9 Kỷ thuật chăm sóc da cơ bản 14/04/2021 13h30 90 phút Thực hành 214 2 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 1

17 TC MAY42A 8 Quản lý đơn hàng 14/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 104B2 2 Trần Thị Pha Lê 1

18 TC MAY42A 8 Thiết kế trang phục công sở 14/04/2021 13h30 90 phút Thực hành 104B2 2 Trần Thị Pha Lê 1

19 dl42 12 Nghiệp vụ lữ hành 14/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 305 2 Phan Thị Kim Ly 1

20 CD TM43A 19 Nguyên lý kế toán 14/04/2021 7h30 60 phút Trắc nghiệm 201 2 Nguyễn Thị Bích Thủy 1

21 ks42-nvnh 28 Nghiệp vụ nhà hàng 15/04/2021 13h30 4H Thực hành 109 2 Thiều Thị Thúy 1

22 qtkd42-pthdkd 10 Phân tích hoạt động kinh doanh 15/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 202 2 Phan Thị Kim Ly 1

23 ks42-nvbar 28 Nghiệp vụ Bar 22/04/2021 7h30 90 phút Thực hành 108 2 Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân 1
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STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian 

làm bài
Hình thức thi Phòng thi Cơ sở Giám thị 1 Giám thị 2

Số lượng 

GV

THÔNG TIN LỚP KẾ HOẠCH THI PHÂN CÔNG COI THI

Ghi chú

24 CD NH43A 17 Xây dựng thực đơn 23/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 305 2 Trương Thị Ý Nhân 1

25

CD DL43A 

+TCDL43 (lớp 

ghép)

11 Địa lý du lịch Việt Nam 27/04/2021 7h30 60 phút Tự luận 205 2 Nguyễn Thị Thu Nhiên 1
thi chung với 

TCDL43

26 CD TM43A 19 Nghiệp vụ bán hàng online 28/04/2021 7h30 45 phút Thực hành 202 2 Nguyễn Thị Bích Thủy 1

hoãn (giáo 

viên bị tai nạn 

dạy chưa dạy 

xong)

27 TC TM43A 13 Hành vi khách hàng 28/04/2021 13h30 60 phút Tự luận 305 2 Phan Thị Kim Ly 1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

Nơi nhận:

1. Các khoa, giảng viên liên quan PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

2. Phòng QLCL&NCKH, KHTC, Trung tâm TS&QHDN
3. Phòng Quản lý đào tạo (lưu)

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP 


